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QUY ĐỊNH

Khen thưởng thành tích đóng góp về công sức, đất đai và tài sản
 cho địa phương và xã hội

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND
 ngày 02 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về đối tượng, nguyên tắc, tiêu chuẩn và quy trình xét, hình thức khen thưởng gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách  của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Gia đình đạt tiêu chuẩn quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7 Quy định này tùy theo mức độ sẽ được Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh; Thủ trưởng cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND cấp tỉnh (sau đây gọi chung là Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh); Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã xem xét, khen thưởng.

Điều 3. Nguyên tắc xét, khen thưởng

1. Việc xét, khen thưởng đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, công bằng, dân chủ có tác dụng động viên nêu gương.

2. Một hình thức khen thưởng có thể tặng nhiều lần cho một đối tượng; không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

3. Việc xét khen thưởng phải đảm bảo phù hợp với từng mức hạng, tương xứng với mức độ công lao đóng góp, cống hiến cho sự nghiệp chung của tỉnh; công lao đóng góp cao thì hình thức khen thưởng cao; không nhất thiết phải theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới đến mức cao.

4. Trường hợp trong năm đã được tặng bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã thì lần sau đóng góp phải cao hơn lần trước (ít nhất 20%);

5. Đối với thành tích vận động, đóng góp ngày công lao động sẽ được xem xét từng trường hợp cụ thể (theo quy đổi giá trị ngày công ra tiền công).

6. Tập thể đóng góp cho địa phương, cơ quan nào, địa phương, cơ quan đó khen thưởng. 

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC, TRÌNH TỰ XÉT, KHEN THƯỞNG

Điều 4. Hình thức khen thưởng

Hình thức khen thưởng áp dụng theo Quy định này gồm có:

1. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

2. Bằng khen của UBND tỉnh;

3. Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

4. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện;
5. Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã.

Điều 5. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng đối với bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

1. Tiêu chuẩn
Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên (bao gồm phần giá trị đất được tính trong tổng mức vốn đầu tư đã đóng góp cho địa phương thực hiện các dự án theo hình thức xã hội hóa).

2. Hồ sơ, thủ tục khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản đối với bằng khen của Thủ tướng Chính phủ thực hiện theo Điều 61 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Điều 6. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng đối với bằng khen của UBND tỉnh

1. Tiêu chuẩn

Gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có nhiều đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có giá trị từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng (bao gồm phần giá trị đất được tính trong tổng mức vốn đầu tư đã đóng góp cho địa phương thực hiện các dự án theo hình thức xã hội hóa). Trường hợp trong năm đã được tặng bằng khen thì lần sau đóng góp phải cao hơn lần trước (ít nhất 20%).
2. Hồ sơ

a) Tờ trình của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện;

b) Bản báo cáo tóm tắt thành tích do cá nhân đại diện cho gia đình hoặc do cơ quan trình khen thưởng ghi rõ hành động, thành tích, công trạng đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản;

c) Biên bản thẩm định thành tích của cơ quan trình khen thưởng.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc.

Điều 7. Tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục xét khen thưởng đối với giấy khen của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện; Chủ tịch UBND cấp xã
1. Tiêu chuẩn

a) Giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và tương đương; Chủ tịch UBND cấp huyện để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng (bao gồm phần giá trị đất được tính trong tổng mức vốn đầu tư đã đóng góp cho địa phương thực hiện các dự án theo hình thức xã hội hóa);
b) Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã để tặng cho gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội có giá trị từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng.
2. Hồ sơ

a) Tờ trình của người hoặc cơ quan, đơn vị được phân công lập hồ sơ khen thưởng;

b) Bản báo cáo tóm tắt thành tích do cá nhân hoặc đơn vị được phân công lập hồ sơ trình khen thưởng ghi rõ hành động, thành tích, công trạng đề nghị khen thưởng theo thủ tục đơn giản;

c) Biên bản thẩm định thành tích của cơ quan, đơn vị được phân công lập hồ sơ trình khen thưởng.
3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc.

Điều 8. Trình tự xét khen thưởng

1. Cơ quan, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng tại Quy định này để xét, khen thưởng đối với gia đình đạt thành tích theo thẩm quyền hoặc trình cấp thẩm quyền xét, khen thưởng.

2. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp tiếp nhận, thẩm định, trình cấp trên quyết định.

Điều 9. Kinh phí khen thưởng, mức thưởng
Thực hiện theo quy định hiện hành về mức tiền thưởng đối với bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND tỉnh; giấy khen của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Tổ chức thực hiện và phân công trách nhiệm

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn và tương đương thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã có trách nhiệm phát hiện, nhân rộng điển hình, chủ động xét, khen thưởng hoặc làm thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng các gia đình gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có đóng góp về công sức, đất đai và tài sản cho địa phương, xã hội.

2. Đơn vị đề nghị khen thưởng chịu trách nhiệm về thành tích của gia đình được đề nghị khen thưởng. Tập thể, cá nhân xác nhận sai sự thật hoặc làm giả hồ sơ, giấy tờ cho người khác để đề nghị khen thưởng; người lợi dụng chức vụ quyền hạn quyết định khen thưởng trái pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Trường hợp gian dối trong việc kê khai thành tích, trường hợp đã được khen thưởng nhưng phát hiện thành tích không đạt tiêu chuẩn khen thưởng tại Quy định này thì cơ quan ban hành Quyết định khen thưởng hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi tiền thưởng, hiện vật; tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà còn bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa tổ chức thực hiện Quy định này. Quá trình tổ chức thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ trình UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung./.
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